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	TT
	Thành phần năng lực
	Mạch nội dung
	Cấp độ tư duy

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dung
	TỔNG %

	
	
	
	Tỉ lệ
	Tỉ lệ
	Tỉ lệ
	

	I
	Năng lực đọc
	Văn bản thơ lục bát
+ Thể thơ
+ Nội dung bài thơ
+ Biện pháp tu từ
+ Thông điệp bài học từ bài thơ
	10%
	20%
	10%
	40%

	II
	Năng lực viết
	Nghị luận văn học:
Viết đoạn văn phân tích đoạn trích thơ
	10%
	20%
	30%
	60%

	
	
	Nghị luận xã hội
Viết bài văn nghị luận xã hội.
	
	
	
	

	Tỉ lệ
	20%
	40%
	40%
	100%

	Tổng
	100%
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	TT
	Thành phần năng lực
	Mạch nội dung
	
Mức độ kiến thức, 
kĩ năng cần kiểm tra, đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ
nhận thức
	Tổng

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	

	1
	ĐỌC HIỂU
	Đọc hiểu văn bản thơ lục bát
	Nhận biết: 
- Gọi tên được thể thơ, 
- Chỉ ra được phép tu từ.
Thông hiểu:
-  Nêu được tác dụng của biện pháp tu từ 
-  Nêu được ý nghĩa nội dung, chi tiết trong bài thơ.
Vận dụng:  
-  Rút ra được thông điệp, bài học từ bài thơ
	1.5 TL





	2.5 TL






	1 TL









	5






	2
	VIẾT
	Phần I
- Viết đoạn văn nghị luận văn học phân tích một tác phẩm thơ .
Phần II
-Viết bài văn nghị luận xã hội về vấn đề đời sống
	Phần I
- Nhận biết: Nhận biết kiểu bài, đối tượng
- Thông hiểu: xây dựng luận điểm, lựa chọn lý lẽ và bằng chứng hợp lý trong đoạn văn phân tích thơ.
 - Vận dụng: Tạo lập đoạn văn nghị luận với cách triển khai ý phù hợp
Phần II
- Nhận biết: Nhận biết kiểu bài, đối tượng.
- Thông hiểu:   xây dựng luận điểm, lựa chọn lý lẽ và bằng chứng hợp lý trong bài nghị luận xã hội
 - Vận dụng: Tạo lập bài văn nghị luận với cách triển khai ý phù hợp.
	2*
	2*
	2*
	2

	Tổng
	
	2.5TL
	2.5TL
	2TL
	7

	Tỉ lệ %
	
	20%
	40%
	40%
	100%

	Tỉ lệ chung
	
	60%
	40%
	100%




	[bookmark: _Hlk179786507]TRƯỜNG THCS & THPT
NGUYỄN BỈNH KHIÊM - CẦU GIẤY
ĐỀ CHÍNH THỨC


MÃ ĐỀ 01
	ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10
MÔN NGỮ VĂN 
NĂM HỌC 2025 – 2026
Thời gian làm bài: 120 phút
(đề thi gồm 02 trang)



I. PHẦN ĐỌC HIỂU (4,0 điểm)
Đọc văn bản sau:
MẸ ƠI! ĐỜI MẸ
Mẹ ơi, đời mẹ khổ nhiều
Trách đời, mẹ giận bao nhiêu cho cùng
[bookmark: _Hlk190778540]Mà lòng yêu sống lạ lùng
Mẹ không phút nản thương chồng, nuôi con.
"Đắng cay ngậm quả bồ hòn,
Ngậm lâu hoá ngọt!" Mẹ còn đùa vui!
Sinh con mẹ đã sinh đời
Sinh ra sự sống, mẹ ngồi chán sao?
Quanh năm có nghỉ ngày nào!
Sớm khuya làm lụng người hao mặt gầy.
[bookmark: _Hlk190766750]Rét đông đi cấy đi cày
Nóng hè bãi cát, đường lầy đội khoai.
Bấu chân khỏi ngã dốc nhoài
Những chiều gánh nước gặp trời đổ mưa.
Giận thầy, mẹ chẳng nói thưa,
Vỉa câu chua chát lời thơ truyện Kiều.
Cắn răng bỏ quá trăm điều
Thuỷ chung vẫn một lòng yêu đời này.
Mẹ là tạo hoá tháng ngày
Làm ra ngày tháng sâu dày đời con.
		1-1974
                                       		 (Huy Cận, Thơ và đời, NXB Văn học 2012, Tr. 68)
Thực hiện các yêu cầu:
Câu 1 (0,5 điểm). Xác định thể thơ của văn bản.
Câu 2 (0,5 điểm). Tìm những từ ngữ khắc hoạ hình ảnh người mẹ trong 4 câu thơ đầu? Qua những từ ngữ đó, em hình dung như thế nào về cuộc đời của người mẹ?
Câu 3 (1,0 điểm). Chỉ ra và nêu tác dụng của biện pháp tu từ trong câu thơ 
“Mẹ là tạo hoá tháng ngày
Làm ra ngày tháng sâu dày đời con.”
Câu 4 (1,0 điểm). Nhận xét về thái độ, tình cảm của con với mẹ
Câu 5 (0,5 điểm). Trong bối cảnh hiện đại, khi cuộc sống có nhiều áp lực và bộn bề, đôi khi ta dễ quên đi sự hy sinh của cha mẹ. Em sẽ làm gì để thể hiện lòng biết ơn và ghi nhớ những công ơn đó trong cuộc sống hàng ngày?
II. PHẦN VIẾT (6,0 điểm)
Câu 1. (2,0 điểm). Viết đoạn văn (khoảng 200 chữ) phân tích tám câu thơ đầu của văn bản “Mẹ ơi! Đời mẹ”
Câu 2. (4,0 điểm).
“Mà lòng yêu sống lạ lùng
Mẹ không phút nản thương chồng, nuôi con.
"Đắng cay ngậm quả bồ hòn,
Ngậm lâu hoá ngọt!" Mẹ còn đùa vui!”
Qua đoạn thơ trên và những trải nghiệm của bản thân, em hãy viết bài văn nghị luận bàn về ý nghĩa của tinh thần lạc quan, vượt qua khó khăn trong cuộc sống.
------------- Hết ---------------
· Thí sinh không được sử dụng tài liệu;
· Cán  bộ coi thi không giải thích  gì thêm.
[bookmark: _Hlk179786718]HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI THỬ VÀO 10
MÔN: NGỮ VĂN LỚP 9
Đề 1
	Phần
	Câu
	Nội dung cần đạt
	Điểm

	I
	1
	- Thể thơ lục bát
	0,5

	
	2
	- Những từ ngữ về quê hương: 
+ “đời mẹ khổ nhiều”
+ “yêu sống”
+ “thương chồng, yêu con”
· Cuộc đời người mẹ: Vất vả tần tảo nhưng luôn yêu cuộc sống, yêu gia đình
	0,5


	
	3
	· Biện pháp tu từ so sánh “Mẹ là tạo hoá tháng ngày”
· Tác dụng:
+ Nhấn mạnh công lao to lớn của mẹ trong việc sinh thành, nuôi dưỡng con cái, tạo nên những tháng ngày, năm tháng của cuộc đời con. 
+ Thể hiện sự biết ơn sâu sắc của người con đối với mẹ.
	0,5


0,5

	
	4
	Sự biết ơn, trân trọng đối với những công ơn sinh thành, nuôi dưỡng và giáo dục của mẹ vì mình
Sự kính trọng, yêu thương, thấu hiểu trước sự hi sinh của mẹ
	1,0

	
	5
	HS nêu được một vài việc làm để thể hiện lòng biết ơn cha mẹ trong cuộc sống.
	

	II
	1
	Đoạn văn:
	

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc đoạn văn phân tích một đoạn thơ: Mở đoạn giới thiệu tác giả, tác phẩm, đoạn thơ và nội dung chủ đề, đặc sắc nghệ thuật; thân đoạn phân tích làm rõ được nội dung chủ đề và đặc sắc nghệ thuật của đoạn thơ; kết đoạn khái quát, tổng hợp lại.
	0,25

	
	
	b. Xác định đúng yêu cầu phân tích: phân tích nội dung chủ đề, đặc sắc nghệ thuật và hiệu quả thẩm mĩ của một số yếu tố nghệ thuật trong đoạn thơ.
	0,25

	
	
	c. Phân tích, làm rõ được:
- Nội dung chủ đề: Bài thơ “Mẹ ơi! Đời mẹ” Bài thơ là tiếng lòng của người con thương yêu, thấu hiểu và tri ân sâu sắc đối với mẹ 
- Đặc sắc nghệ thuật: thể thơ lục bát; biện pháp so sánh, hình ảnh thơ đặc sắc; ngôn ngữ mộc mạc giản dị, giọng điệu trầm lắng, thiết tha,…
	1,0

	
	
	d. Chính tả, ngữ pháp
Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt
	0,25

	
	
	e. Sáng tạo:
Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về đoạn thơ, có cách diễn đạt sáng tạo, mới mẻ.
	0,25

	
	2
	Bài văn
	

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài nghị luận
Mở bài nêu được vấn đề, thân bài triển khai được vấn đề, kết bài khái quát được vấn đề.
	0,5

	
	
	b. Xác định được vấn đề nghị luận
Giá trị của những điều bình dị.
	0,5

	
	
	c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm
HS có thể triển khai theo nhiều cách nhưng cần vận dụng tốt các thao tác lập luận, kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và bằng chứng, bảo đảm các yêu cầu sau:
* Giới thiệu vấn đề nghị luận và nêu khái quát quan điểm của cá nhân về vấn đề.
* Triển khai vấn đề nghị luận:
- Giải thích vấn đề nghị luận.
- Thể hiện quan điểm của người viết, có thể là:
+ Đồng tình với ý kiến.
+ Không đồng tình với ý kiến.
+ Vừa đồng tình vừa không đồng tình.
- Nêu ra được những lí lẽ, bằng chứng hợp lí, tiêu biểu, xác thực làm sáng tỏ quan điểm của cá nhân về ý kiến.
- Phản đề và mở rộng vấn đề.
- Khẳng định lại quan điểm cá nhân đã trình bày và rút ra bài học cho bản thân.
	2,5

	
	
	d. Chính tả, ngữ pháp
Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt.
	0,25

	
	
	e. Sáng tạo
Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận, có cách diễn đạt mới mẻ.
	0,25




